DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG ĐẦU NĂM HỌC 2010 - 2011
(Đợt 1)

	TT
	Họ và Tên
	Lớp
	Trường

	1
	Nguyễn Thanh Khôi
	7/1
	THCS Nguyễn Công Trứ

	2
	Nguyễn Văn Trung
	7/3
	THCS Nguyễn Công Trứ

	3
	Lê Trung Tuân
	6/1
	THCS Nguyễn Công Trứ

	4
	Trịnh Thị Thanh Thủy
	8/2
	THCS Nguyễn Công Trứ

	5
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	8/1
	THCS Nguyễn Công Trứ

	6
	Lê Thị Minh Châu
	6/2
	THCS Nguyễn Thiện Thuật

	7
	Trần Thị Bích Trâm
	6/2
	THCS Nguyễn Thiện Thuật

	8
	Hồ Tô Ny
	8/1
	THCS Nguyễn Thiện Thuật

	9
	Huỳnh Ngọc Hòa 
	6/3
	THCS Nguyễn Thiện Thuật

	10
	Đặng Công Độ
	8/5
	THCS Nguyễn Thiện Thuật

	11
	Ông Lê Triệu Phú
	8/5
	THCS Nguyễn Văn Linh

	12
	Lê Văn Sơn
	7/3
	THCS Nguyễn Văn Linh

	13
	Hoàng Thị Yến Nhi
	9/1
	THCS Nguyễn Văn Linh

	14
	Võ Văn Đức
	7/2
	THCS Nguyễn Văn Linh

	15
	Lê Thị Thanh Thủy
	8/6
	THCS Nguyễn Văn Linh

	16
	Lại Đặng Vân Tiên
	6/5
	THCS Trần Quý Cáp

	17
	Trương Thúy Hồng
	7.2
	THCS Trần Quý Cáp

	18
	Lê Thị Hồng Thanh
	7.5
	THCS Trần Quý Cáp

	19
	Võ Thành Long
	7/1
	THCS Trần Quý Cáp

	20
	Nguyễn Thị Thanh Linh
	9/8
	THCS Trần Quý Cáp

	21
	Phùng Thị Mỹ Nhung
	8/2
	THCS Đặng Thai Mai

	22
	Trương Thị Huỳnh Thi
	9/1
	THCS Đặng Thai Mai

	23
	Lê Thị Thùy Trang
	8/2
	THCS Đặng Thai Mai

	24
	Trần Thị Thành
	7/2
	THCS Đặng Thai Mai

	25
	Ngô Văn Trinh
	7/3
	THCS Đặng Thai Mai

	26
	Trần Thu Thảo
	7/2
	THCS Nguyễn Thị Định

	27
	Nguyễn Hà Như Hậu
	9/3
	THCS Nguyễn Thị Định

	28
	Võ Thế Đông An
	9/3
	THCS Nguyễn Thị Định

	29
	Nguyễn Phi Cường
	8/1
	THCS Nguyễn Thị Định

	30
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	8/2
	THCS Nguyễn Thị Định
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(Đợt 2)

	TT
	Họ và Tên
	Lớp
	Trường

	1
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	5/2
	Tiểu học Ông Ích Đường

	2
	Trần Thị Mỹ Tâm
	4/4
	Tiểu học Ông Ích Đường

	3
	Ngô Thị Cẩm Nhung
	5/3
	Tiểu học Ông Ích Đường

	4
	Lê Tấn Quyền
	2/1
	TH Diên Hồng

	5
	Trần Trung Nghĩa
	2/4
	TH Diên Hồng

	6
	Nguyễn Đỗ Lương Y
	4/1
	TH Diên Hồng

	7
	Ngô Huỳnh Bích Thảo
	1/2
	TH Trần Đại Nghĩa

	8
	Nguyễn Hồ Tuấn
	4/3
	TH Trần Đại Nghĩa

	9
	Lê Hồ Hân
	5/3
	TH Trần Đại Nghĩa

	10
	Nguyễn Phúc Vĩnh Long
	5/1
	TH Thái Thị Bôi

	11
	Trịnh Quang Vương
	5/2
	TH Thái Thị Bôi

	12
	Lê Văn Sang
	4/1
	TH Thái Thị Bôi

	13
	Lê Thị Á Nhi
	3/1
	TH Trần Văn Dư

	14
	Nguyễn Thị Hương Lâm
	5/1
	TH Trần Văn Dư

	15
	Phạm Đặng Thảo Quỳnh
	2/4
	TH Trần Văn Dư

	16
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	2/2
	TH Ngô Quyền

	17
	Đặng Văn Quý Hải
	3/2
	TH Ngô Quyền

	18
	Đỗ Trần Thiên Phúc
	4/1
	TH Ngô Quyền

	19
	Mai Xuân Phương An
	2/2
	TH Nguyễn Như Hạnh

	20
	Phan Quang Huy
	3/3
	TH Nguyễn Như Hạnh

	21
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	5/2
	TH Nguyễn Như Hạnh

	22
	Mai Nguyễn Thanh Hằng
	2/4
	TH Hoàng Dư Khương

	23
	Trần Ngọc Trà My
	4/2
	TH Hoàng Dư Khương

	24
	Ngô Thị Mỹ Duyên
	5/3
	TH Hoàng Dư Khương

	25
	Ninh Văn Hiếu
	2/2
	TH Trần Nhân Tông

	26
	Đoàn Nguyễn Duy Phúc
	3/2
	TH Trần Nhân Tông

	27
	Nguyễn Trọng Đức
	4/1
	TH Trần Nhân Tông
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